
PHÒNG GD& ĐT QUẬN LONG BIÊN
   TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9
Năm học: 2017 - 2018
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
      - Củng cố và hệ thống những kiến thức từ bài 35 đến bài 40
      2. Kĩ năng:
      - Đọc và phân tích lược đồ.
      - Tư duy logic, liên hệ thực tế…
3. Thái độ:
      - Có thái độ nghiêm túc trong khi làm bài.






















II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ 9 - HỌC KÌ II 
 NĂM HỌC: 2017 - 2018

	Cấp độ

Tên 
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	 Cấp độ 
	Cấp độ cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Vùng đồng bằng sông Cửu Long
	-Trình bày được vị trí địa lí của vùng.
- Trình bày được những đặc điểm tự nhiên của vùng.
- Biết được tình hình sản xuất nông nghiệp của vùng.
	
	
	-Trình bày được tình hình sản xuất lương thực, thực phẩm và điều kiện tự nhiên vủa vùng.
	
	
	
	

	Tổng số câu:3
Tổng số điểm:3,5
Tỉ lệ %: 35%
	Số câu: 2
Số điểm: 1đ
10%
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2,5đ
25 %
	
	
	
	

	Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo.







	-  Biết được vị trí một số đảo.

- Biết được 1 số bộ phận của vùng biển Việt Nam.


	













	













	- Trình bày được các biện pháp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.







	- Biết được vị trí một số đảo.




	- Phân tích biểu đồ và phân tích biểu đồ.








	













	














	Tổng số câu:5
Tổng số điểm:6,5
Tỉ lệ %: 65%
	Số câu: 2
Số điểm: 1đ
10 %
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5đ
15 %
	Số câu: 2
Số điểm: 4đ
40%

	Tổng số câu: 8
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ %: 100%
	Số câu: 4
Số điểm: 2đ
20 %
	Số câu: 2
Số điểm: 4đ
40 %
	Số câu: 2
Số điểm: 4đ
40%








PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ 9 – HỌC KỲ II (Đề I)
Năm học: 2017 – 2018
 Thời gian: 45 phút
I. TRẮC NGHIỆM (3điểm)
A. Hãy chọn và ghi các chữ cái đứng trước các đáp án trả lời đúng vào giấy kiểm tra: (Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)   
Câu 1: Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là:                                    
A. Đất phèn                   B. Đất mặn                     C. Đất phù sa ngọt                  D. Đất cát ven biển
Câu 2: Các vùng trọng điểm sản xuất lúa của nước ta là:
A. Đồng bằng sông Cửu Long                       B. Đồng bằng sông Hồng
C. Bắc Trung Bộ                                            D. Duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 3:Đảo có diện tích lớn nhất nước ta là:      
A. Cồn Cỏ                                                      B. Cát Bà       
C. Phú Quốc                                                   D. Côn Đảo
Câu 4:Hãy cho biết vùng biển nước ta gồm những bộ phận nào?
A. Nội thủy, thềm lục địa, gần thềm lục địa
B. Nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải,đặc quyền kinh tế, thềm lục địa
C. Nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải
D. Nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải,đặc quyền kinh tế.
B. Hãy nối tên các đảo với các tỉnh/thành phố cho phù hợp ở 2 cột trong bảng sau: (1 điểm)                                                 
	Stt
	Các đảo
	Tỉnh/thành phố

	1
	Cái Bầu
	a. Khánh Hòa

	2
	Bạch Long Vĩ
	b. Tp Đà Nẵng

	3
	Quần đảo Hoàng Sa
	c. Hải Phòng

	4
	Quần đảo Trường Sa
	d. Kiên Giang

	
	
	e. Quảng Ninh


II.TỰ LUẬN (7 điểm): 
Câu 1: Chứng minh Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất nước ta?  (2,5 điểm)
Câu 2: Theo em, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông?     (1,5 điểm) 
Câu 3: Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Sản lượng lúa cả năm của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, năm 2008 (3 điểm)
	Tiêu chí
	Đồng bằng
sông Hồng
	Đồng bằng
sông Cửu Long
	Cả nước

	Sản lượng (nghìn tấn)
	2524
	20669,5
	38729,8


Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện sản lượng lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước? Rút ra những nhận xét cần thiết?




PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN ĐỊA LÍ 9 (Đề I)
I. TRẮC NGHIỆM (3điểm)
A. Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước của đáp án đúng:Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
      Câu 1: A                           Câu 2: A, B                      Câu 3: C                          Câu 4: B
B. Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống… Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
1– e                                2 – c                             3 – b                              4 – a                       
II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1: Chứng minh Đb sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất nước ta:
*Sản xuất lương thực    (1,25 điểm)
-Diện tích lúa chiếm 51 %, sản lượng lúa chiếm 51% của cả nước. Lúa là cây lương thực chủ yếu và được trồng ở tất cả các tỉnh của đồng bằng.
-Bình quân lương thực đầu người của vùng dẫn đầu cả nước (đạt hơn 1000kg/người/)
-Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta.
-Đồng bằng sông Cửu Long còn là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước với nhiều loại hoa quả nhiệt đới: xoài, dừa, cam, bưởi…
*Sản xuất thực phẩm           (1,25  điểm)
-Nghề chăn nuôi vịt cũng được phát triển mạnh. Vịt được nuôi nhiều ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh.
-Tổng sản lượng thủy sản của vùng chiếm hơn 50% của cả nước, tỉnh nuôi nhiều nhất là Kiên Giang, Cà Mau. Nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nghề nuôi tôm, cá xuất khẩu, đang được phát triển mạnh.
Câu 2: Để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông chúng ta cần:
-Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam. Đồng thời tranh thủ các nguồn lực và sự ủng hộ từ hợp tác quốc tế với các nước bạn và các tổ chức quốc tế trên mọi lĩnh vực.(0,5 điểm)
-Tăng cường học tập, nghiên cứu, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo. .(0,25 điểm)
-Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo. .(0,25 điểm)
 -Xây dựng và quảng bá thương hiệu biển Việt Nam. .(0,25 điểm)
-Nâng cao nhận thức về vị thế quốc gia biển và hội nhập quốc tế trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo. .(0,25 điểm) 
Câu 3: *Vẽ 1 biểu đồ tròn, đúng, đẹp, có tên và bảng chú giải (2 điểm). Thiếu mỗi thành phần trừ (0,25 điểm)
*Nhận xét: Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò rất quan trọng trong sản xuất lúa ở nước ta. Đây là vùng có diện tích và sản lượng lúa lớn nhất cả nước, chiếm hơn 50% diện tích và sản lượng lúa của cả nước  (1 điểm)
    
          GV RA ĐỀ                       TỔ TRƯỞNG CM                                KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   
  
     LÊ THỊ TRANG                  PHẠM TUẤN ANH                         NGUYỄN THỊ SONG ĐĂNG
[bookmark: _GoBack]
